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(Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020)


1. Khái quát chức năng thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với hơn 11.000 xã, phường và trên 700 quận, huyện toàn quốc). Cùng với đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (là 01 trong 02 đơn vị Cục thuộc Bộ) còn được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định tại Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 54/2014/NĐ-CP) và Quyết định số 3276/QĐ-BTP ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Với nhận thức thanh tra chuyên ngành giữ vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, nên hàng năm Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực luôn quan tâm phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về công tác thanh tra tới toàn thể công chức thuộc Cục. Ngay sau khi Nghị định số 54/2014/NĐ-CP được ban hành, Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức thuộc Cục các quy định pháp luật về thẩm quyền và nội dung thanh tra chuyên ngành theo Nghị định số 54/2014/NĐ-CP, về hoạt động thanh tra của ngành Tư pháp nói chung. Đồng thời, Lãnh đạo Cục còn yêu cầu công chức thuộc Cục, đặc biệt là bộ phận giúp việc công tác thanh tra thuộc Văn phòng Cục nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật liên quan để tham mưu có chất lượng cho Lãnh đạo Cục triển khai tốt công tác thanh tra chuyên ngành tại các địa phương.

2. Những kết quả chính của công tác thanh tra chuyên ngành 5 năm qua

2.1. Trong 05 năm qua (2015 - 2019), trên cơ sở Kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt hàng năm, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức 23 Đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại 131 cơ quan/đơn vị cấp tỉnh/huyện/xã thuộc 23 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
. Trong đó, gồm 11 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực miền Bắc, 03 tỉnh khu vực miền Trung, 09 tỉnh ở khu vực miền Nam và 01 đoàn thanh tra tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Séc). Qua 5 năm thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, các Đoàn thanh tra đã phát hiện 9.018 hồ sơ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có sai sót/vi phạm (trong đó: lĩnh vực hộ tịch: 1.783 hồ sơ; lĩnh vực quốc tịch: 19 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực: 7.216 hồ sơ). Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ 118 hồ sơ đăng ký hộ tịch trái pháp luật. Cùng với đó, Cục đã đồng thời tổ chức 07 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại 08 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
. 
2.2. Kết quả thanh tra chuyên ngành tại các địa phương cho thấy, nhìn chung công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại các địa phương đã được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, nhiều địa phương đã đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cũng được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên; hàng năm, nhiều Sở Tư pháp đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực. Công tác hộ tịch, chứng thực tại các địa phương trên cả nước đã dần đi vào nề nếp, việc giải quyết các yêu cầu về hộ tịch, chứng thực của người dân cơ bản đã đáp ứng theo quy định pháp luật. 
Tuy nhiên, từ kết quả công tác thanh tra chuyên ngành cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại các địa phương còn tồn tại một số sai phạm như sau:

Một là, việc ghi chép, quản lý, sử dụng, lưu trữ Sổ hộ tịch, Sổ chứng thực còn rất nhiều sai sót, trái quy định xảy ra tại tất cả các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra; nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác đăng ký, ghi chép Sổ hộ tịch, Sổ chứng thực còn nhiều hạn chế, thậm chí có những đơn vị còn lợi dụng việc ghi chép Sổ để “nhập nhèm” trong vấn đề thu phí chứng thực. Nhiều đơn vị được thanh tra chỉ coi đây là công tác ghi chép sổ sách hành chính thông thường, mà không nhận thức đúng vai trò đặc biệt quan trọng của Sổ hộ tịch, là cơ sở để xác định thông tin hộ tịch gốc của cá nhân.

Hai là, tại các đơn vị được thanh tra đều có sai phạm ở các mức độ khác nhau trong đăng ký hộ tịch, cụ thể như sau:

- Về giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch: các việc cải chính hộ tịch đều không bảo đảm cơ sở pháp lý, không kiểm tra, xác minh để bảo đảm nguyên tắc cải chính hộ tịch khi có sự sai sót. Phần lớn các trường hợp cải chính thông tin hộ tịch trong Giấy khai sinh là nhằm phù hợp với thông tin trong hộ khẩu, chứng minh nhân dân - không phù hợp với nguyên tắc “Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh”. Nhiều địa phương để xảy ra sai phạm, cho phép cải chính hộ tịch nhằm hợp lý hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân, cải chính hộ tịch trái thẩm quyền.

- Về giải quyết yêu cầu thay đổi hộ tịch: nhiều trường hợp thay đổi hộ tịch không có căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự, cho thay đổi họ, tên một cách tùy tiện; nhầm lẫn giữa thay đổi và cải chính hộ tịch, chỉnh sửa ngày tháng năm sinh không có cơ sở.
- Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khi giấy tờ trong hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định pháp luật (giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp chưa được hợp pháp hóa lãnh sự); sai phạm về thủ tục đăng ký kết hôn (đăng ký kết hôn khi 01 bên không có mặt tại Việt Nam ở thời điểm đăng ký
 - kết hôn vắng mặt).

- Về đăng ký lại khai sinh: đăng ký lại khai sinh một cách tràn lan, ồ ạt, thiếu cơ sở pháp lý; xác định nội dung thông tin khi đăng ký lại khai sinh không đúng quy định pháp luật, không bảo đảm chặt chẽ, dẫn đến tình trạng vừa đăng ký lại khai sinh vừa cải chính hoặc thu hồi, hủy bỏ và hướng dẫn người dân thực hiện lại việc đăng ký lại khai sinh. Đặc biệt, tại một số UBND cấp huyện, khi đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài đã không thực hiện đúng hướng dẫn và cũng không kiểm tra, xác minh để xác định người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh có còn quốc tịch Việt Nam hay không, dẫn đến việc xác định và ghi quốc tịch Việt Nam vào Giấy khai sinh một cách tùy tiện.

Ba là, việc giải quyết hồ sơ quốc tịch không bảo đảm chặt chẽ: Một số hồ sơ không thống nhất thông tin cá nhân của người được cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc nội dung trong các giấy tờ làm căn cứ xác định có quốc tịch Việt Nam chưa rõ, nhưng không thực hiện việc xác minh; Giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam đối với một số hồ sơ không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định, nhưng hồ sơ không có Tờ khai lý lịch, không có văn bản đề nghị cơ quan Công an xác minh về nhân thân; một số trường hợp cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quốc tịch của cha, mẹ nhưng không có Tờ khai lý lịch vẫn được giải quyết
. Tình trạng cá nhân có cha mẹ đều là người nước ngoài, nhưng lại được cấp chứng minh nhân dân (giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam) còn khá phổ biến, dẫn đến yêu cầu bổ sung hộ tịch (quốc tịch) không có cơ sở, gây phức tạp về an ninh.
Bốn là, sai phạm trong công tác chứng thực xảy ra khá nhiều tại các địa phương, đặc biệt tại một số Phòng Tư pháp. Công tác chứng thực được thực hiện một cách tùy tiện, nên đã có những sai phạm trong việc chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch, thu phí chứng thực, cụ thể như sau: 

- Sai phạm về thủ tục chứng thực chữ ký: thực hiện trái quy định pháp luật về trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký dẫn đến tình trạng chữ ký trên giấy tờ, văn bản không phải là chữ ký của người yêu cầu chứng thực
; thực hiện chứng thực chữ ký đối với cả hợp đồng giao dịch.  

- Không thực hiện quy định về kiểm tra, lập danh sách, phê duyệt, niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật: không kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện người dịch dẫn đến tình trạng chất lượng bản dịch được chứng thực chữ ký người dịch không bảo đảm.

- Vi phạm quy định về mẫu lời chứng: quy định về đăng ký chữ ký mẫu trong chứng thực chữ ký người dịch; chứng thực chữ ký người dịch đối với cả giấy tờ không được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định
.

- Sai phạm trong việc chứng thực chữ ký người dịch: chứng thực chữ ký người dịch khi không có chữ ký hoặc chữ ký không thống nhất với chữ ký mẫu của cộng tác viên dịch thuật
.

Từ kết quả thanh tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với công chức để xảy ra sai phạm; rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng sai sót, vi phạm đã được chỉ ra. Đặc biệt, tại một số địa phương nổi lên tình trạng yêu cầu cải chính thông tin trong Giấy khai sinh để phù hợp với hộ khẩu, chứng minh nhân dân – là trái với quy định của Luật hộ tịch. Cục đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, phải coi Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, trường hợp hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung Giấy khai sinh thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp phát giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh; không thể “bắt Giấy khai sinh chạy theo giấy tờ khác” được.

3. Về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 

Qua theo dõi cho thấy, nhìn chung, các đơn vị là đối tượng thanh tra đã thực hiện khá nghiêm túc các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra. Ngay sau khi có Kết luận thanh tra chuyên ngành, các đơn vị là đối tượng thanh tra đều tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và công chức để xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác hộ tịch, chứng thực. Trên cơ sở các kiến nghị của Cục HTQTCT, một số địa phương đã tiến hành phê bình, kiểm điểm và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức để xảy ra sai sót/vi phạm. Các Sở Tư pháp đều cố gắng chỉ đạo các đơn vị được thanh tra nghiêm túc khắc phục những sai phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra, rút kinh nghiệm trong công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương
. Trên cơ sở kiến nghị tại Kết luận thanh tra, các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố có những chỉ đạo kịp thời trong công tác hộ tịch, chứng thực, có văn bản chỉ đạo, quán triệt chung tại địa phương về việc thực hiện các quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực, thông qua đó từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, qua theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra thời gian qua cho thấy, một số địa phương còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện Kết luận thanh tra (ví dụ, việc xử lý sai phạm nghiêm trọng trong công tác chứng thực chữ ký người dịch tại Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội – Thanh tra năm 2016); một số đơn vị chưa có biện pháp khắc phục sai phạm (năm trước thanh tra chỉ ra sai phạm, năm sau kiểm tra vẫn tồn tại nguyên sai phạm cũ); một số địa phương thì qua loa hình thức, chiếu lệ.

4. Một số vấn đề cần quan tâm đối với các địa phương
Không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của hoạt động thanh tra chuyên ngành trong việc phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với ngành, lĩnh vực. Thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện những hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục. Qua công tác thanh tra giúp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
Với mong muốn đó, từ kết quả 5 năm thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các địa phương quan tâm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo các lĩnh vực hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực); giao Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến thu thập, xác lập dữ liệu nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của người dân; kiểm tra, xác minh, đối sánh thông tin khi thu thập dữ liệu công dân để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
, không để xảy ra tình trạng yêu cầu người dân đi đăng ký lại khai sinh, bổ sung, cải chính hộ tịch một cách tràn lan, ồ ạt, thiếu cơ sở pháp lý như thời gian qua, vừa gây áp lực/sức ép cho cơ quan đăng ký hộ tịch và công chức tư pháp hộ tịch, vừa gây khó khăn cho người dân. 
Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật hộ tịch và văn bản quy định chi tiết thi hành; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng thông tin hộ tịch, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng giải quyết yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch trái pháp luật nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Thứ hai, đề nghị các Sở Tư pháp quan tâm hơn nữa về công tác thanh tra chuyên ngành, đề cao vai trò, nhận thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của Thanh tra Sở trong hoạt động thanh tra chuyên ngành; tăng cường các cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong công tác hộ tịch, chứng thực.
Thứ ba, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương; kiến nghị Ủy ban nhân dân không bố trí người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm công tác hộ tịch; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cơ sở; xử lý nghiêm tình trạng “nhập nhèm” về phí chứng thực ở địa phương.
Đồng thời, Sở Tư pháp cần chỉ đạo sát sao đối với các Phòng Tư pháp trong việc thực hiện công tác chứng thực, không để xảy ra tình trạng chứng thực tùy tiện như tại một số địa phương thời gian qua, nhất là chứng thực chữ ký người dịch.

- Thứ tư, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan/đơn vị liên quan trong việc thực hiện các kiến nghị theo Kết luận thanh tra; nghiêm khắc xử lý đối với cán bộ, công chức để xảy ra sai phạm, không để xảy ra tình trạng bao che, nể nang, chiếu lệ trong việc xử lý cán bộ, công chức có sai phạm.

Đối với những đơn vị đã có Kết luận thanh tra, đề nghị Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Cục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, bảo đảm mọi kiến nghị, kết luận thanh tra chuyên ngành phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời có biện pháp khắc phục những sai phạm, thiếu sót theo Kết luận thanh tra.

Trên đây là nội dung chuyên đề: “Một số vấn đề cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực” phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác tư pháp năm 2020./.
� Xem Phụ lục I kèm theo.


� Xem Phụ lục II kèm theo.


� Kết quả thanh tra tại UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm 2017.


� Kết quả thanh tra tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.


� VD: Phòng Tư pháp thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuân (Thanh tra năm 2019) - Thực hiện chứng thực chữ ký đối với trường hợp mua bán xe nhưng không có chữ ký của người yêu cầu chứng thực.


� Tại tất cả các Phòng Tư pháp là đối tượng thanh tra đều xảy ra sai phạm này.


� VD: Điển hình như tại Phòng Tư pháp thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Thanh tra năm 2019) ; Phòng Tư pháp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Thanh tra năm 2017)


� Cục HTQTCT cũng đã tiến hành tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với các đơn vị là đối tượng thanh tra. Qua việc kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ hộ tịch, chứng thực tại các đơn vị, Đoàn công tác chưa phát hiện sai sót tương tự.


� Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
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